
STT Mã hàng Barcode Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 178916 8850387004670 KEM VIÊN ATOM VANI&CHOCOLA 44GX30 BỊCH 10,000 14 804,00 148 040,00

2 114305 8801104122504 KEM MELONA DƯA LƯỚI 80MLX40 CÂY 15,000 18 900,00 283 500,00

3 114284 8801104190718 KEM ICE SANDWICH 150MLX24 CÁI 8,000 23 000,00 184 000,00

4 114316 8801104900010 KEM PONGTA WATERMELON 130MLX24 CÂY 10,000 19 300,00 193 000,00

5 114282 8801104122528 KEM ENCHO BAR 70MLX40 CÂY 5,000 18 370,00 91 850,00

6 140675 8801104170116 KEM SAMANCO CHOCOLATE HIỆU BINGGRAE 
150MLX24

CÁI 10,000 23 000,00 230 000,00

7 237105 8801104305136 KEM BÁNH CÁ TRÀ XANH HIỆU BINGGRAE 
150MLX24

CÁI 5,000 23 000,00 115 000,00

8 114308 8801104900034 KEM MELONA STRAWBERRY 80MLX64 CÂY 5,000 18 900,00 94 500,00

9 114311 769828111311 KEM PONGTA BANANA 130MLX24 CÂY 5,000 19 300,00 96 500,00

10 114282 8801104122528 KEM ENCHO BAR 70MLX40 CÂY 5,000 18 370,00 91 850,00

Tổng cộng 78,000 1 528 240,00

Hàng phục vụ cho:

9/3/2025Ngày đặt hàng:

Ngày giao hàng:

ĐẠI THUẬN (KEM) - PMH - 5142864

9/4/2025

Địa chỉ giao hàng: Số 1, Đường Số 10 (C15B), khu phố Starhill, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 
Phường Tân Mỹ,HCM,VNM

Địa chỉ thanh toán: 455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

Thời hạn hiệu lực đơn hàng: 

Ban Giám Đốc Nhân viên đặt hàng

9/1/2025

ĐƠN ĐẶT HÀNG
Ngày:

Trung Tâm Điều Hành SatrafoodsĐơn vị mua hàng:

Nơi giao hàng:

455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

0300100037-025

Số 1, Đường Số 10 (C15B), khu phố Starhill, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 
Phường Tân Mỹ,HCM,VNM

 028.38329777Điện thoại:

Người liên hệ:

Điện thoại di động:

Fax: 028.38329666

Địa chỉ:

Mã số:

P-005142864

Đơn đặt hàng số:

Đơn vị bán hàng:

59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành Phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam,

Địa chỉ:

Mã số:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

4201938996

Điện thoại:

Người liên hệ:

Fax: 59-61 Nguyễn Trường

Mã số NCC: VD-00002201

Mẫu: MH-01

*P-005142864*

Trang 1/19/1/2025Ngày in: Nhân viên in báo cáo:
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